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ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

	C©u 1 : 
	Tính nguyên hàm của hàm số sau : 
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	C©u 2 : 
	Trong không gian Oxyz, cho điểm A( 1 ; 0 ; 2) và đường thẳng d : 
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Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d
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	C©u 3 : 
	Tìm tất cả các giá trị của tham số m sao cho bất phương trình sau có tập nghiệm là 
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	C©u 4 : 
	[image: image139.png]


Biết đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A,B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào ? 

	A.
	y= x4 - 2x2 - 1
	B.
	y= -x4 + 2x2 - 1
	C.
	y= -2x4 + 4x2 - 1
	D.
	y= -x4 + 2x2 

	C©u 5 : 
	Trong không gian Oxyz, cho hình thoi ABCD với A( -1 ; 2 ; 1), B( 2 ; 3 ; 2). Tâm I của hình thoi thuộc đường thẳng : 
[image: image17.wmf]12

:

111

xyz

d

+-

==

--

 . Tìm tọa độ đỉnh D, biết 
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D

z

³

 

	A.
	D( -2; -1; 0)
	B.
	D( 2; 1; 0)
	C.
	D( 0; -1; -2)
	D.
	D( 0; 1; 2)

	C©u 6 : 
	Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích V khối cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho.
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	C©u 7 : 
	Tìm tập xác định D của hàm số 
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	C©u 8 : 
	Tính đạo hàm của hàm số 
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	A.
	(2x+1).ln2
	B.
	
[image: image28.wmf]2

(21).ln2

(1)

x

xx

+

++


	C.
	
[image: image29.wmf]2

21

(1).ln2

x

xx

+

++

 
	D.
	
[image: image30.wmf]2

21

(1)

x

xx

+

++



	C©u 9 : 
	Với giá trị nào của m thì hàm số 
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	A.
	m<1
	B.
	m<1 hoặc m>2
	C.
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	m>2

	C©u 10 : 
	Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 
[image: image34.wmf]234
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 . Phát biểu nào sau đây là SAI ?

	A.
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	B.
	z có modun 
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	C.
	z có phần thực bằng -3
	D.
	z có phần ảo bằng 
[image: image38.wmf]4
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	C©u 11 : 
	Tìm tọa độ giao điểm M của đồ thị (C) : 
[image: image39.wmf]21
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 và đường thẳng y=3

	A.
	M( 4; 3)
	B.
	M( 3; 4)
	C.
	M( 3; -4)
	D.
	M( -4; 3)

	C©u 12 : 
	Chị A mua nhà trị giá 500 triệu đồng theo phương thức trả góp. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất chị A trả 10,5 triệu đồng và chịu lãi số tiền chưa trả là 0,5%/tháng thì sau bao nhiêu tháng chị trả hết số tiền trên ?

	A.
	56 tháng
	B.
	54 tháng
	C.
	53 tháng
	D.
	55 tháng

	C©u 13 : 
	Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật không nắp có chiều cao là 60cm, thể tích 96000cm3. Người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 

70000 VNĐ/m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 100000 VNĐ/m2.

Tính chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá ?

	A.
	92600 VNĐ
	B.
	76000 VNĐ
	C.
	68800 VNĐ
	D.
	83200 VNĐ

	C©u 14 : 
	Cho hàm số 
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 có đồ thị (C). Tìm tọa độ điểm M
[image: image41.wmf]Î

 (C) đề khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng cách từ M đến trục Ox.
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	C©u 15 : 
	Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có phương trình 

x2 + y2 +z2 – 2x + 6y + 4z – 1 = 0. Tọa độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) là

	A.
	I( -1; 3; 2 ), R = 
[image: image46.wmf]13


	B.
	I( 1; -3; -2), R = 
[image: image47.wmf]15

 

	C.
	I( -1; 3; 2), R = 
[image: image48.wmf]15


	D.
	I( 1; -3; -2), R = 
[image: image49.wmf]13



	C©u 16 : 
	Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Cho tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện 
| -2 + i(z – 1)| = 5. Phát biểu nào đúng ?

	A.
	Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn có tâm I( -1; 2), bán kính R =3.

	B.
	Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(1; -2), bán kính R = 4.

	C.
	Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn có tâm I( 1; -2), bán kính R =5.

	D.
	Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn có tâm I( 1; 2), bán kính R =5.

	C©u 17 : 
	Cho các số thực dương a, b ,c thỏa mãn a>b>1>c. Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng :

	A.
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	C©u 18 : 
	Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm M( 3 ; 1 ; 1) ; N(4 ; 8 ; -3), P( 2 ; 9 ; -7) và mặt phẳng 
(Q) : x +2y –z – 6 = 0. Đường thẳng d đi qua G vuông góc với (Q), với G là trong tâm tam giác MNP. Tìm giao điểm A của (Q) và đường thẳng d

	A.
	A( -1; -2; -1)
	B.
	A(1; 2; 1)
	C.
	A( 1; -2; -1)
	D.
	A( 1; 2; -1)

	C©u 19 : 
	Cho số phức z = ( 1-2i)(4-3i) – 2 + 8i. Cho các phát biểu sau :

(1). Modun z là một số nguyên

(2). z có phần thực và phần ảo đều âm.

(3). z là số thuần thực

(4). Số phức liên hợp của z có phần ảo là 3.

Số phát biểu Sai là

	A.
	1
	B.
	4
	C.
	3
	D.
	2

	C©u 20 : 
	Trong không gian Oxyz, cho điểm A( 0 ; 1 ; 1) và B( 1 ; 2 ; 3). Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB

	A.
	x + 3y +4z -7 = 0
	B.
	x + y + 2z – 3 = 0

	C.
	x + y + 2z – 6 = 0
	D.
	x + 3y +4z -26 = 0

	C©u 21 : 
	Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, BA = a, Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA = 2a . Tính thể tích V của khối chóp S.ABC
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	C©u 22 : 
	Số tiệm cận của đồ thị hàm số 
[image: image58.wmf]1
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 là :

	A.
	1
	B.
	2
	C.
	0
	D.
	3

	C©u 23 : 
	Tìm hàm số f(x) ; Biết rằng f’(x) = 3x2 +2 và f(1) = 8

	A.
	f(x) = 3x3 + 2x -3
	B.
	f(x) = x3 + 2x +5

	C.
	f(x) = x3 + 2x -5
	D.
	f(x) = 3x3 + 2x +3

	C©u 24 : 
	Giải phương trình 
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	A.
	x = 80
	B.
	x = 65
	C.
	x = 63
	D.
	x = 82

	C©u 25 : 
	Cho số phức z thỏa mãn (1 +i)z = 14 – 2i. Tính tổng phần thực và phần ảo của 
[image: image60.wmf]z

 

	A.
	14
	B.
	-14
	C.
	4
	D.
	-4

	C©u 26 : 
	Cho các số thực dương a, b, c cùng khác 1. Xét các khẳng định sau :

1.
[image: image61.wmf]22
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3. Nếu a2 + b2 = 7ab thì 
[image: image63.wmf](
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Các khẳng định đúng là :

	A.
	(2); (3)
	B.
	(1); (2)
	C.
	(1); (2); (3)
	D.
	(1); (3)

	C©u 27 : 
	Gọi M ; N lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số 
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 . Giá trị của biểu thức M + 2N là :

	A.
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	C©u 28 : 
	[image: image140.png]


Đồ thị sau đây là của hàm số nào ? 
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	y=
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	D.
	y=2x

	C©u 29 : 
	Một vật chuyển động với vận tốc 10m/s thì tăng tốc với gia tốc theo thời gian t là a(t) = 3t +t2. Tính quãng đường vật đi được trong khoảng 10s kể từ khi bắt đầu tăng tốc.
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	C©u 30 : 
	Tập nghệm của bất phương trình 4x – 2x – 2 < 0 là :

	A.
	(1; +
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	C©u 31 : 
	Một hình nón có đường cao bằng 20, bán kính đáy bằng 25. TÍnh diện tích xung quanh của hình nón đó

	A.
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	C©u 32 : 
	Tính thể tích V của khối lập phương ABCD.A’B’C’D’, biết diện tích tứ giác  ACC’A’ bằng  
[image: image83.wmf]42

 

	A.
	V = 10
	B.
	V = 6
	C.
	V = 8
	D.
	V = 4

	C©u 33 : 
	Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : 
[image: image84.wmf]yx
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 ; y= x -2 ; y = 0

	A.
	10
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	C©u 34 : 
	Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a, A’B tạo với đáy một góc 450. Thể tích V của khối lăng trụ ABC.A’B’C’ là ?

	A.
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	C©u 35 : 
	Cho hàm số f(x)= ax4 + bx2 +c ( với a.b 
[image: image91.wmf]¹
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Chọn điều kiện đúng của a, b để hàm số đã cho có dạng đồ thị như hình bên. 
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	C©u 36 : 
	Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 
[image: image96.wmf]11
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 và mặt phẳng (P) : 

2x – y +2z -1 = 0. Phương trình mặt phẳng (Q) chứa 
[image: image97.wmf]D

 và tạo với (P) một góc nhỏ nhất là

	A.
	10x – 7y + 13z + 3 = 0
	B.
	2x + y – z = 0

	C.
	2x – y + 2z -1 = 0
	D.
	-x + 6y + 4z + 5 = 0

	C©u 37 : 
	Cho hàm số y=
[image: image98.wmf]32
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 có đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với đường thẳng (d) : y = 3x+1 có phương trình là :

	A.
	y=3x-
[image: image99.wmf]26
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	B.
	y=3x-
[image: image100.wmf]29
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	C.
	y=3x-2
	D.
	y=3x-1

	C©u 38 : 
	Mặt cầu (S) có tâm I( -1 ; 2 ; -5) cà cắt mặt phẳng (P) : 2x -2y –z +10 = 0 theo thiết diện là hình tròn có diện tích bằng 3
[image: image101.wmf]p

. Phương trình của mặt cầu (S) là :

	A.
	( x+ 1)2 + ( y-2)2 + ( z +5)2  = 25
	B.
	x2 + y2 + z2 + 2x – 4y + 10z + 12 = 0

	C.
	( x+ 1)2 + ( y-2)2 + ( z +5)2  = 16
	D.
	x2 + y2 + z2 + 2x – 4y + 10z + 18 = 0

	C©u 39 : 
	Hàm số F(x) = 
[image: image102.wmf]2
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 là một nguyên hàm của hàm số :

	A.
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	C©u 40 : 
	Một người nông dân muốn bán 30 tấn lúa. Nếu mỗi tấn bán với giá 4000000 VNĐ thì khách hàng mua hết, nếu bán mỗi tấn tăng lên 300000 VNĐ thì có 2 tấn không bán được. Vậy cần bán một tấn lúa với giá bao nhiêu để người nông dân thu được số tiền lớn nhất ?

	A.
	4500000 VNĐ
	B.
	4000000 VNĐ
	C.
	4250000 VNĐ
	D.
	4100000 VNĐ

	C©u 41 : 
	Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi và AB = BD = a. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên đáy là trọng tâm của 
[image: image107.wmf]D

 ABD, góc giữa SC và mặt đáy bằng 450. Tính khoảng cách h từ A đến mặt phẳng (SCD)

	A.
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	C©u 42 : 
	Ký hiệu z0 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình : z2 – 2z + 5 = 0

Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào dưới đây là điểm biểu diễn của số phức w = i.z0 ?

	A.
	M1( 2; 1)
	B.
	M2( -2; 1)
	C.
	M4( 1; -2)
	D.
	M3( 1; 2)

	C©u 43 : 
	Đặt 
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	C©u 44 : 
	Từ 37,26
[image: image118.wmf]p

 cm3 thủy tinh. Người ta làm một chiếc cốc hình trụ có đường kính 8cm, với đáy cốc dày 1,5cm ; thành xung quanh cốc dày 0,2cm. khi hoàn thành chiếc cốc đó có chiều cao là

	A.
	12cm
	B.
	10cm
	C.
	8cm
	D.
	15cm

	C©u 45 : 
	Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) : x – 2y -2z +5 =0 và điểm 

A( -1 ; 3 ; -2). Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (P)

	A.
	d =1
	B.
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	C©u 46 : 
	Người ta cần cắt một vật thể (H) có hình nón với bán kính đáy 2m và chiều cao 3m thành hai phần :

Phần thứ nhất (H1) là một khối hình nón có bán kính đáy r(m).

Phần thứ hai (H2) là một khối nón cụt có bán kính đáy lớn 2m, bán kính đáy nhỏ r(m)

Xác định r để cho hai phần (H1) và (H2) có thể tích bằng nhau ? 

	A.
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	C©u 47 : 
	Ký hiệu (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 
[image: image126.wmf]2
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 , trục hoành và đường thẳng x = 3. Tính thể tích V của khối tròn xoay thu được khi quay hình (H) xung quanh trục Ox.
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	C©u 48 : 
	Biết rằng 
[image: image131.wmf]2
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 . Tính T = 20( a+ c) +4b

	A.
	20
	B.
	-20
	C.
	-15
	D.
	15

	C©u 49 : 
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Cho hàm số f(x) = ax5 + bx4 +cx3+dx2 + ex+f ( a
[image: image132.wmf]¹

 0). Biết rằng hàm số f(x) có đạo hàm và hàm số f’(x) có đồ thị như hình vẽ bên. Khi đó nhận xét nào sau đây đúng ? 

	A.
	Đồ thị hàm số f(x) có đúng  1 điểm cực đại.
	B.
	Đồ thị hàm số f(x) có hai điểm cực trị.

	C.
	Hàm số f(x) có 3 cực trị.
	D.
	Hàm số f(x) không có cực trị .

	C©u 50 : 
	Cho  số phức z thỏa mãn ( z + 3 –i)(
[image: image133.wmf]z

 + 1 + 3i) là một số thực. Giá trị nhỏ nhất của |z| là:

	A.
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